
TT Họ và tên
Văn bằng chuyên 

môn
Phạm vi hành nghề

Số chứng

 chỉ hành nghề
Ngày cấp

Thời 

gian 

hành 

nghề 

liên tục 

theo CK 

(tháng)

Chuyên 

khoa hành 

nghề

1 Trần Hữu Vinh
Bác sỹ CKII Quản lý 

y tế
Khám bệnh, chữa bênh chuyên khoa Nội tổng hợp 3155/BĐ-CCHN 08/01/2014

Trên 36 

tháng
Nội khoa 

2 Lưu Kim Hoàng Bác sỹ CKI Nhi khoa
Khám Và điều trị bệnh Nhi khoa;

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội - Nhi.
3073/BĐ-CCHN 08/01/2014

Trên 36 

tháng
Nội Nhi

3 Nguyễn Hoàng Bác sỹ CKI Nội khoa

Khám bệnh, chữa bệnh Nội tổng hợp; Khám chữa bệnh nội

khoa, không làm thủ thuật chuyên khoa; Khám bệnh, chữa

bệnh hệ Nội Nhi.

0913/BĐ-CCHN 18/06/2013
Trên 36 

tháng
Nội Nhi

4 La Thị Nhẫn Bác sỹ CKI Nội Khám bệnh, chữa bệnh  hệ Nội - Nhi. 5065/BĐ-CCHN 10/08/2016
Trên 36 

tháng
Nội Nhi

5 Nguyễn Đình Dũng
Bác sỹ CKI Chẩn 

đoán hình ảnh

Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh;

Khám, chữa bệnh hệ Nội - Nhi.
782/BĐ-CCHN 22/01/2013

Trên 36 

tháng

Nội Nhi, 

Chẩn đoán 

hình ảnh

6 Huỳnh Hữu Phước
Bác sỹ CKI Chẩn 

đoán hình ảnh
Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh 4388/BĐ-CCHN 15/01/2015

Trên 36 

tháng

Chẩn đoán 

hình ảnh

7 Đặng Anh Tuyền
Bác sỹ CKI Ngoại 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Ngoại - Sản

Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

3124/BĐ-CCHN
20/01/2014 Trên 36 

tháng

Ngoại 

khoa

8
Nguyễn Thanh 

Đình

Bác sỹ CKI Nhãn 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội - Nhi
3113/BĐ-CCHN

08/01/2014 Trên 36 

tháng

Mắt, Nội 

khoa, Nhi 

khoa
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9
Phùng Thị Mai 

Loan

Bác sỹ CKI Sản phụ 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Ngoại - Sản
3076/BĐ-CCHN

08/01/2014 Trên 36 

tháng

Sản phụ 

khoa; 

Ngoại 

khoa

10
Nguyễn Công 

Tráng

Bác sỹ CKI Răng 

Hàm Mặt

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt

Khám bênh, chữa bệnh Hồi sức cấp cứu
0673/BĐ-CCHN

10/09/2012 Trên 36 

tháng

Răng Hàm 

Mặt; 

HSCC

11
Nguyễn Trung 

Thành
Bác sỹ CK1 YHCT

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật Phục hồi chức năng theo danh

mục Dịch vụ kỹ thuật tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn

3103/BĐ-CCHN 08/01/2014
Trên 36 

tháng

Y học cổ 

truyền, 

Phục hồi 

chức năng

12
Nguyễn Thị Thanh 

Nga
Bác sỹ YHCT Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền 5833/BĐ-CCHN 08/02/2018

Trên 36 

tháng

Y học cổ 

truyền

13 Trần Thị An
Bác sỹ CKI Sản phụ 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Ngoại - Sản

Khám bệnh, chữa bênh chuyên khoa Sản phụ khoa

Siêu Âm Sản phụ khoa

4974/BBD-CCHN
13/04/2016 Trên 36 

tháng

Sản phụ 

khoa; Siêu 

âm sản phụ 

khoa

14 Ngô Thị Mơ
Bác sỹ CK1 Tai Mũi 

Họng

Khám và điều trị bệnh Nội tổng hợp

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội - Nhi

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng

1365/BĐ-CCHN
11/09/2014 Trên 36 

tháng

Tai Mũi 

Họng; Nội 

khoa, Nhi 

khoa

15 Nguyễn Cảnh Lễ Bác sỹ YHCT
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

2688/BĐ-CCHN 18/12/2013
Trên 36 

tháng
YHCT

16 Dương Thành Tứ
Bác sỹ CKI Nội khoa, 

CKĐH Da liễu

Khám và điều trị bệnh Nội tổng hợp;

Khám bệnh, chữa bệnh hệ nội - nhi;

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu.

3161/ BĐ - CCHN
08/01/2014

Trên 36 

tháng

Da liễu; 

Nội khoa, 

Nhi khoa
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17 Phan Thị Sáu Bác sỹ CKI Nội khoa Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội - Nhi 0005066/BĐ-CCHN 10/08/2016
Trên 36 

tháng

Nội khoa, 

Nhi khoa

18 Trần Văn Thu Bác sỹ CKI HSCC
Khám và điều trị bệnh Răng Hàm Mặt; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa và Hồi sức cấp cứu.

3546/BĐ-CCHN
16/06/2014

Trên 36 

tháng

HSCC; 

Răng Hàm 

Mặt
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PHẦN I - CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH BÁC SỸ CHUYÊN KHOA

STT Bài giảng Số tiết Bác sĩ hướng dẫn

Lý 

thuyết

Thực 

hành

A NỘI KHOA

I Hệ tim mạch

1 Đọc điện tim thường 8 42 BSCKI Phan Thị Sáu

2 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp 4 42 BSCKI Phan Thị Sáu

3

Nuôi dưỡng người bệnh bằng 

đường truyền TM ngoại biên 4 42 BSCKI Phan Thị Sáu

4 Xử trí hạ huyết áp tư thế 4 42 BSCKI Phan Thị Sáu

5 Cấp cứu ngừng tim 4 42 BSCKI Phan Thị Sáu

6 Cấp cứu tụt HA 4 42 BSCKI Phan Thị Sáu

7 Ép tim ngoài lồng nực 4 42 BSCKI Phan Thị Sáu

8 Ghi điện tim tại giường 4 42 BSCKI Phan Thị Sáu

9

Theo dõi điện tim tại giường < 8 

giờ 4 42 BSCKI Phan Thị Sáu

10

Theo dõi điện tim liên tục tại 

giường 4 42 BSCKI Phan Thị Sáu

11 Nghiệm pháp dây thắt 4 42 BSCKI Phan Thị Sáu

12

Theo dõi áp lực tĩnh mạch trung 

tâm 4 42 BSCKI Phan Thị Sáu

II Hệ hô hấp

1 Chăm sóc lỗ mở khí quản 4 42 BSCKI Phan Thị Sáu

2 Chăm sóc ống nội khí quản 4 42 BSCKI Phan Thị Sáu

3 Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi 6 42 BSCKI Phan Thị Sáu

4 Chọc dò dịch màng phổi 6 42 BSCKI Phan Thị Sáu

5 Chọc hút khí màng phổi 6 42 BSCKI Phan Thị Sáu

6 Chọc tháo dịch màng phổi 6 42 BSCKI Phan Thị Sáu

7

Chọc tháo dịch màng phổi dưới 

hướng dẫn của siêu âm 6 42 BSCKI Phan Thị Sáu

8 Đặt ống nội khí quản 6 42 BSCKI Phan Thị Sáu

9

Khí dung đường thở đối với bệnh 

nhân nặng 4 42 BSCKI Phan Thị Sáu

10 Khí dung thuốc giãn phế quản 4 42 BSCKI Phan Thị Sáu

11 Kỹ thuật ho có điều kiện 4 42 BSCKI Phan Thị Sáu

12

Kỹ thuật ho khạc đờm bằng khí 

dung nước muối ưu trương 4 42 BSCKI Phan Thị Sáu

13 Kỹ thuật tập thở cơ hoành 4 42 BSCKI Phan Thị Sáu

14 Kỹ thuật vỗ rung dẫn lưu tư thế 4 42 BSCKI Phan Thị Sáu

III Hệ tiêu hoá



1

Cho ăn qua ống mở thông dạ dày 

hoặc hỗng tràng 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

2 Cho ăn qua ống thông dạ dày 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

3

Cho ăn qua ống thông dạ dày ( 1 

lần ) 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

4 Đặt ống thông dạ dày 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

5 Đặt ống thông hậu môn 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

6 Đặt sonde hậu môn 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

7

Gây nôn cho bệnh nhân ngộ độc 

qua đường tiêu hoá 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

8

Kỹ thuật phòng và điều trị trào 

ngược dịch dạ dày 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

9

Nuôi dưỡng người bệnh qua lỗ mở 

dạ dày 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

10

Nuôi dưỡng người bệnh qua ống 

thông dạ dày bằng bơm tay 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

11

Nuôi dưỡng người bệnh qua ống 

thông dạ dày 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

12

Nuôi dưỡng người bệnh qua ống 

thông hỗng tràng 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

13

Phòng và điều trị trào ngược dịch 

dạ dày 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

14 Rửa dạ dày cấp cứu 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

15

Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng 

hệ thống kín 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

16

Rửa toàn bộ hệ thống tiêu hóa (dạ 

dày, tiểu tràng, đại tràng) 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

17 Thụt giữ 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

18 Thụt tháo 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

19 Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

20 Chọc dò ổ bụng cấp cứu 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

IV Hệ tiết niệu

1 Bài niệu cưỡng bức 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

2 Chăm sóc ống thông bàng quang 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

3 Chọc hút nước tiểu trên xương mu 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

4 Dẫn lưu bàng quang đơn thuần 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

5 Dẫn lưu nước tiểu bàng quang 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

6

Dẫn lưu viêm tấy quang thận, áp xe 

thận 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

7 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

8 Thông bàng quang 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

9 Thông tiểu 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ



10

Chăm sóc ống dẫn lưu bể thận qua 

da 24 giờ 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

11

Chăm sóc sonde dẫn lưu bể thận 

qua da/lần 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

12

Chăm sóc sonde dẫn lưu tụ dịch-

máu quanh thận/lần 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

13 Đo lượng nước tiểu 24 giờ 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

14

Kỹ thuật săn sóc theo dõi ống 

thông tiểu 4 42 BSCKI Dương Thành Tứ

15 Săn sóc theo dõi ống thông tiểu 4 32 BSCKI Dương Thành Tứ

V Hệ nội tiết

1 Hướng dẫn kỳ thuật tiêm insulin 4 30 BSCKI Phan Thị Sáu

2

Tư vấn chế độ tập luyện và dinh 

dưỡng 4 30 BSCKI Phan Thị Sáu

Cộng 268 2612



Lý 

thuyết

Lâm 

sàng

B  NGOẠI KHOA

1
Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường 

kính dưới 10 cm
1 10 Đặng Anh Tuyền

2
Cố định gãy xương sườn bằng băng dính

to bản
1 10 Đặng Anh Tuyền

3 Sơ cứu gãy xương vùng hàm mặt 1 10 Đặng Anh Tuyền

4
Cố định lồng ngực do chấn thương gãy

xương sườn
1 10 Đặng Anh Tuyền

5 Cố định tạm thời bệnh nhân gãy xương 1 10 Đặng Anh Tuyền

6 Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng 1 10 Đặng Anh Tuyền

7 Nắn sai khớp thái dương hàm 1 10 Đặng Anh Tuyền

8 Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm 1 10 Đặng Anh Tuyền

9 Nắn, bó bột gãy xương đòn 1 10 Đặng Anh Tuyền

10 Chọc hút máu tụ khớp gối, bó bột ống 1 10 Đặng Anh Tuyền

11 Chích áp xe phần mềm lớn 1 10 Đặng Anh Tuyền

12
Sơ cứu vết thương phần mềm vùng hàm

mặt
1 10 Đặng Anh Tuyền

13 Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ 1 10 Đặng Anh Tuyền

14
Phẫu thuật điều trị vết thương phần mềm

vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ chức
1 10 Đặng Anh Tuyền

15 Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm 1 10 Đặng Anh Tuyền

16
Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10

cm
1 10 Đặng Anh Tuyền

17
Phẫu thuật viêm tấy phần mềm cơ quan

vận động
1 10 Đặng Anh Tuyền

18 Tháo bột các loại 1 10 Đặng Anh Tuyền

19 Nẹp bột các loại không nắn 1 10 Đặng Anh Tuyền

20 Dẫn lưu áp xe bìu/ tinh hoàn 1 10 Đặng Anh Tuyền

21 Rạch rộng vòng thắt nghẹt bao quy đầu 1 10 Đặng Anh Tuyền

22 Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu 1 10 Đặng Anh Tuyền

23 Khâu lại da thì 2, sau nhiễm khuẩn 1 10 Đặng Anh Tuyền

24 Thay băng và chăm sóc vùng lấy da 1 10 Đặng Anh Tuyền

25
Khám bệnh nhân bỏng, chẩn đoán diện

tích và độ sâu bỏng bằng lâm sàng
1 10 Đặng Anh Tuyền

26

Ngâm rửa vết bỏng bằng nước mát sạch,

băng ép, trong sơ cứu, cấp cứu tổn thương

bỏng kỳ đầu

1 10 Đặng Anh Tuyền

27 Băng bó vết thương 1 10 Đặng Anh Tuyền

28 Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn 1 10 Đặng Anh Tuyền

STT Nội dung

Số tiết

Bác sỹ hướng dẫn



29 Cắt chỉ sau phẫu thuật 1 10 Đặng Anh Tuyền

30
Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết

thương đơn giản
1 10 Đặng Anh Tuyền

31
Phẫu thuật rạch dẫn lưu áp xe nông vùng

hàm mặt 
1 10 Đặng Anh Tuyền

32 Rạch hoại tử bỏng giải thoát chèn ép 1 10 Đặng Anh Tuyền

33  Cắt u bao gân 1 10 Đặng Anh Tuyền

34
Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo

chân, cổ chân)
1 10 Đặng Anh Tuyền 

35
Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết

thương đơn giản
1 10 Đặng Anh Tuyền

36
Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường 

kính dưới 5 cm
1 10 Đặng Anh Tuyền

37 Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ 1 10 Đặng Anh Tuyền

38 Chích hạch viêm mủ 1 10 Đặng Anh Tuyền

39 Chích rạch áp xe lớn, dẫn lưu 1 10 Đặng Anh Tuyền

40 Chích rạch áp xe nhỏ 1 10 Đặng Anh Tuyền

41 Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm 1 10 Đặng Anh Tuyền

42 Chọc hút dịch do máu tụ sau mổ 1 10 Đặng Anh Tuyền

43
Sử dụng thuốc tạo màng điều trị vết 

thương bỏng nông
1 10 Đặng Anh Tuyền

44
Sử dụng thuốc tạo màng điều trị vết 

thương bỏng nông theo chỉ định
1 10 Đặng Anh Tuyền

45
Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện 

tích cơ thể ở người lớn
1 10 Đặng Anh Tuyền

46
Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện 

tích cơ thể ở trẻ em
1 10 Đặng Anh Tuyền

47
Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% 

diện tích cơ thể ở người lớn
1 10 Đặng Anh Tuyền

48 Thay băng điều trị vết thương mạn tính 1 10 Đặng Anh Tuyền

49 Thay băng vết mổ 1 10 Đặng Anh Tuyền

50 Cắt u phần mềm vùng cổ 1 10 Đặng Anh Tuyền

51
Cắt u da đầu lành, đường kính từ 5 cm trở

lên
1 10 Đặng Anh Tuyền

52 Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm 1 10 Đặng Anh Tuyền

53
Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường 

kính dưới 10 cm
1 10 Đặng Anh Tuyền

54
Cắt u máu dưới da đầu có đường kính dưới 

5 cm
1 10 Đặng Anh Tuyền

55
Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường 

kính dưới 5 cm
1 10 Đặng Anh Tuyền

56 Cắt u phần mềm bìu 1 10 Đặng Anh Tuyền

57 Cắt u sùi đầu miệng sáo 1 10 Đặng Anh Tuyền

58 Cắt u lành dương vật 1 10 Đặng Anh Tuyền



59 Cắt u xơ cơ xâm lấn 1 10 Đặng Anh Tuyền

60
Cắt u lành phần mềm đường kính trên 

10cm
1 10 Đặng Anh Tuyền

61
Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 

10cm
1 10 Đặng Anh Tuyền

62 Cắt u máu khu trú, đường kính dưới 5 cm 1 10 Đặng Anh Tuyền

63
Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo

chân, cổ chân)
1 10 Đặng Anh Tuyền

64
Rạch da đầu rộng trong máu tụ dưới da

đầu
1 10 Đặng Anh Tuyền

65 Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu 1 10 Đặng Anh Tuyền

66
Cố định gãy xương sườn bằng băng dính

to bản
1 10 Đặng Anh Tuyền

67 Cắt trĩ từ 2 búi trở lên 1 10 Đặng Anh Tuyền

68 Phẫu thuật trĩ độ III 1 10 Đặng Anh Tuyền

69 Phẫu thuật trĩ độ III 1 10 Đặng Anh Tuyền

70 Phẫu thuật trĩ độ IV 1 10 Đặng Anh Tuyền

71 Cắt bỏ trĩ vòng 1 10 Đặng Anh Tuyền

72 Thắt trĩ bằng dây cao su 1 10 Đặng Anh Tuyền

73 Thắt trĩ độ I, II 1 10 Đặng Anh Tuyền

74 Phẫu thuật rò hậu môn thể đơn giản 1 10 Đặng Anh Tuyền

75 Khâu lại bục thành bụng đơn thuần 1 10 Đặng Anh Tuyền

76 Khâu lại da thì 2, sau nhiễm khuẩn 1 10 Đặng Anh Tuyền

77
Phẫu thuật vết thương tầng sinh môn đơn 

giản
1 10 Đặng Anh Tuyền

78 Mở thông bàng quang 1 10 Đặng Anh Tuyền

79
Phẫu thuật thoát vị bẹn thường 1 bên /2 

bên
1 10 Đặng Anh Tuyền

80 Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài 1 10 Đặng Anh Tuyền

81 Cắt hẹp bao quy đầu (phimosis) 1 10 Đặng Anh Tuyền

82 Mở rộng lỗ sáo 1 10 Đặng Anh Tuyền

83 Nong niệu đạo 1 10 Đặng Anh Tuyền

84
Phẫu thuật bàn tay cấp cứu có tổn thương 

phức tạp
1 10 Đặng Anh Tuyền

85 Phẫu thuật bàn tay, chỉnh hình phức tạp 1 10 Đặng Anh Tuyền

86
Găm đinh Kirschner gãy đốt bàn nhiều đốt 

bàn
1 10 Đặng Anh Tuyền

87
Phẫu thuật dị tật dính ngón, bằng và dưới 

2 ngón tay
1 10 Đặng Anh Tuyền

88 Phẫu thuật cắt bỏ ngón tay thừa 1 10 Đặng Anh Tuyền

89 Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay 1 10 Đặng Anh Tuyền

90
Phẫu thuật gãy đốt bàn ngón tay kết hợp 

xương với Kirschner hoặc nẹp vít
1 10 Đặng Anh Tuyền



91
Néo ép hoặc buộc vòng chỉ thép gãy 

xương bánh chè
1 10 Đặng Anh Tuyền

92 Chọc hút máu tụ khớp gối, bó bột ống 1 10 Đặng Anh Tuyền

93 Tháo đốt bàn 1 10 Đặng Anh Tuyền

94 Nối gân gấp 1 10 Đặng Anh Tuyền

95 Gỡ dính gân 1 10 Đặng Anh Tuyền

96
Vá da dày toàn bộ, diện tích bằng và trên 

10cm2
1 10 Đặng Anh Tuyền

97 Cắt lọc da, cơ, cân trên 3% diện tích cơ thể 1 10 Đặng Anh Tuyền

98
Phẫu thuật vết thương bàn tay, cắt lọc đơn 

thuần
1 10 Đặng Anh Tuyền

99 Chích áp xe phần mềm lớn 1 10 Đặng Anh Tuyền

100
Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm 

khuẩn
1 10 Đặng Anh Tuyền

101 Nối gân duỗi 1 10 Đặng Anh Tuyền

102 Tạo hình bằng các vạt tại chỗ đơn giản 1 10 Đặng Anh Tuyền

103
Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết 

thương đơn giản
1 10 Đặng Anh Tuyền

104
Cắt hoại tử tiếp tuyến 10 đến 15% diện 

tích cơ thể
1 10 Đặng Anh Tuyền

105
Cắt hoại tử tiếp tuyến từ dưới 10% diện 

tích cơ thể
1 10 Đặng Anh Tuyền

106 Vá da dầy toàn bộ, diện tích dưới 10cm
2 1 10 Đặng Anh Tuyền

107 Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm 1 10 Đặng Anh Tuyền

108 Thay băng, cắt chỉ vết mổ 1 10 Đặng Anh Tuyền

109 Khâu vết thương phần mềm dài dưới10cm 1 10 Đặng Anh Tuyền

110 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi 1 10 Đặng Anh Tuyền

111 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa xương đùi 1 10 Đặng Anh Tuyền

112 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi 1 10 Đặng Anh Tuyền

113 Nắn, bó bột gãy xương đòn 1 10 Đặng Anh Tuyền

114
Nắn, bó bột gẫy 1/3 trên thân xương cánh

tay
1 10 Đặng Anh Tuyền

115
Nắn, bó bột gẫy 1/3 giữa thân xương cánh

tay
1 10 Đặng Anh Tuyền

116
Nắn, bó bột gẫy 1/3 dưới thân xương cánh

tay
1 10 Đặng Anh Tuyền

117 Nắn, bó bột trật khớp khuỷu 1 10 Đặng Anh Tuyền

118 Nắn bó bột gãy và trật khớp khuỷu 1 10 Đặng Anh Tuyền

119
Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu,

khớp cổ tay
1 10 Đặng Anh Tuyền

120 Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay 1 10 Đặng Anh Tuyền



121
Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh 

tay trẻ em độ III và độ IV
1 10 Đặng Anh Tuyền

122
Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng 

tay
1 10 Đặng Anh Tuyền

123
Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng 

tay
1 10 Đặng Anh Tuyền

124
Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng 

tay
1 10 Đặng Anh Tuyền

125 Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay 1 10 Đặng Anh Tuyền

126 Nắn, bó bột gãy Pouteau-Colles 1 10 Đặng Anh Tuyền

127 Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay 1 10 Đặng Anh Tuyền

128 Nắn, bó bột trật khớp háng 1 10 Đặng Anh Tuyền

129
Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, 

khớp háng
1 10 Đặng Anh Tuyền

130 Nắn, bó bột gãy mâm chày 1 10 Đặng Anh Tuyền

131 Nắn, bó bột gãy xương chậu 1 10 Đặng Anh Tuyền

132 Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi 1 10 Đặng Anh Tuyền

133
Nắn, cố định trật khớp háng không có chỉ 

định phẫu thuật
1 10 Đặng Anh Tuyền

134 Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi 1 10 Đặng Anh Tuyền

135 Bó bột ống trong gãy xương bánh chè 1 10 Đặng Anh Tuyền

136 Nắn, bó bột trật khớp gối 1 10 Đặng Anh Tuyền

137
Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng 

chân
1 10 Đặng Anh Tuyền

138
Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng 

chân
1 10 Đặng Anh Tuyền

139
Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng 

chân
1 10 Đặng Anh Tuyền

140 Nắn, bó bột gãy xương chày 1 10 Đặng Anh Tuyền

141 Nắn, bó bột gãy Dupuytren 1 10 Đặng Anh Tuyền

142 Nắn, bó bột gãy Monteggia 1 10 Đặng Anh Tuyền

143 Nắn, bó bột gãy xương bàn chân 1 10 Đặng Anh Tuyền

144 Nắn, bó bột gẫy xương gót 1 10 Đặng Anh Tuyền

145 Nắn, bó bột gãy xương ngón chân 1 10 Đặng Anh Tuyền

146 Nắn, bó bột trật khớp xương đòn 1 10 Đặng Anh Tuyền

147 Nắn, cố định trật khớp hàm 1 10 Đặng Anh Tuyền

148 Nắn, bó bột trật khớp cổ chân 1 10 Đặng Anh Tuyền

149 Nẹp bột các loại, không nắn 1 10 Đặng Anh Tuyền

150 Chích rạch áp xe lớn, dẫn lưu 1 10 Đặng Anh Tuyền

151
Rút nẹp vít và các dụng cụ khác sau phẫu 

thuật
1 10 Đặng Anh Tuyền

152 Rút đinh các loại 1 10 Đặng Anh Tuyền

153 Phẫu thuật vết thương khớp 1 10 Đặng Anh Tuyền

154
Phẫu thuật viêm tấy phần mềm ở cơ quan 

vận động
1 10 Đặng Anh Tuyền



155
Mở khoang và giải phóng mạch bị chèn ép 

của các chi
1 10 Đặng Anh Tuyền

156 Chích rạch áp xe nhỏ 1 10 Đặng Anh Tuyền

157 Chích hạch viêm mủ 1 10 Đặng Anh Tuyền

158 Thay băng, cắt chỉ 1 10 Đặng Anh Tuyền

159 Cắt ruột thừa đơn thuần 1 10 Đặng Anh Tuyền

160 Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng 1 10 Đặng Anh Tuyền

161 Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe 1 10 Đặng Anh Tuyền

162 Dẫn lưu áp xe ruột thừa 1 10 Đặng Anh Tuyền

163 Các phẫu thuật ruột thừa khác 1 10 Đặng Anh Tuyền

164 Phẫu thuật cắt 1 búi trĩ 1 10 Đặng Anh Tuyền

165 Phẫu thuật lấy trĩ tắc mạch 1 10 Đặng Anh Tuyền

166
Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương pháp 

Milligan – Morgan hoặc Ferguson)
1 10 Đặng Anh Tuyền

167 Phẫu thuật lấy toàn bộ trĩ vòng 1 10 Đặng Anh Tuyền

168 Phẫu thuật điều trị rò hậu môn đơn giản 1 10 Đặng Anh Tuyền

169
Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng 

sinh môn đơn giản
1 10 Đặng Anh Tuyền

170
Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng 

phương pháp Bassini
1 10 Đặng Anh Tuyền

171
Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng 

phương pháp Shouldice
1 10 Đặng Anh Tuyền

172
Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng 

phương pháp kết hợp Bassini và Shouldice
1 10 Đặng Anh Tuyền

173 Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn 2 bên 1 10 Đặng Anh Tuyền

174 Phẫu thuật điều trị thoát vị đùi 1 10 Đặng Anh Tuyền

175
Phẫu thuật điều trị thoát vị vết mổ thành 

bụng
1 10 Đặng Anh Tuyền

176
Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng 

khác
1 10 Đặng Anh Tuyền

177 Khâu vết thương thành bụng 1 10 Đặng Anh Tuyền

178 Các phẫu thuật thành bụng khác 1 10 Đặng Anh Tuyền

179
Mở bụng thăm dò, lau rửa ổ bụng, đặt dẫn 

lưu
1 10 Đặng Anh Tuyền

180 Nắn, bó bột trật khớp vai 1 10 Đặng Anh Tuyền

181 Nắn, bó bột gãy xương đòn 1 10 Đặng Anh Tuyền

182
Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh 

tay
1 10 Đặng Anh Tuyền

183
Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh 

tay
1 10 Đặng Anh Tuyền

184
Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh 

tay
1 10 Đặng Anh Tuyền

185 Nắn, bó bột trật khớp khuỷu 1 10 Đặng Anh Tuyền



186
Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, 

khớp cổ tay
1 10 Đặng Anh Tuyền

187 Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay 1 10 Đặng Anh Tuyền

188
Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh 

tay trẻ em độ III và độ IV
1 10 Đặng Anh Tuyền

189
Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cánh 

tay
1 10 Đặng Anh Tuyền

190
Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cánh 

tay
1 10 Đặng Anh Tuyền

191
Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cánh 

tay
1 10 Đặng Anh Tuyền

192 Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay 1 10 Đặng Anh Tuyền

193 Nắn, bó bột gãy Pouteau - Colles 1 10 Đặng Anh Tuyền

194 Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay 1 10 Đặng Anh Tuyền

195 Nắn, bó bột trật khớp háng 1 10 Đặng Anh Tuyền

196
Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, 

khớp háng
1 10 Đặng Anh Tuyền

197 Nắn, bó bột gãy mâm chày 1 10 Đặng Anh Tuyền

198 Nắn, bó bột gãy xương chậu 1 10 Đặng Anh Tuyền

199 Nắn, bó bột gãy Cổ xương đùi 1 10 Đặng Anh Tuyền

200
Nắn, cố định trật khớp háng không chỉ 

định phẫu thuật
1 10 Đặng Anh Tuyền

201 Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi 1 10 Đặng Anh Tuyền

202 Bó bột ống trong gãy xương bánh chè 1 10 Đặng Anh Tuyền

203 Nắn, bó bột trật khớp gối 1 10 Đặng Anh Tuyền

204
Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng 

chân
1 10 Đặng Anh Tuyền

205
Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng 

chân
1 10 Đặng Anh Tuyền

206
Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng 

chân
1 10 Đặng Anh Tuyền

207 Nắn, bó bột gãy xương chày 1 10 Đặng Anh Tuyền

208 Nắn, bó bột gãy xương gót 1 10 Đặng Anh Tuyền

208 Nắn, bó bột gãy xương ngón chân 1 10 Đặng Anh Tuyền

209 Nắn, bó bột trật khớp cùng đòn 1 10 Đặng Anh Tuyền

210 Nắn, bó bột gãy Dupuptren 1 10 Đặng Anh Tuyền

211 Nắn, bó bột gãy Monteggia 1 10 Đặng Anh Tuyền

212 Nắn, bó bột gãy xương bàn chân 1 10 Đặng Anh Tuyền

213 Nắn, bó bột trật khớp xương đòn 1 10 Đặng Anh Tuyền

214 Nắn, cố định trật khớp hàm 1 10 Đặng Anh Tuyền

215 Nắn, bó bột trật khớp cổ chân 1 10 Đặng Anh Tuyền

216 Nẹp bột các loại, không nắn 1 10 Đặng Anh Tuyền

217
Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường 

kính dưới 5 cm
1 10 Đặng Anh Tuyền

218 Cắt các u lành vùng cổ 1 10 Đặng Anh Tuyền



219
Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện 

tích cơ thể ở người lớn
1 10 Đặng Anh Tuyền

220
Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện 

tích cơ thể ở trẻ em
1 10 Đặng Anh Tuyền

221
Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 

5% diện tích cơ thể ở người lớn
1 10 Đặng Anh Tuyền

222
Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 

3% diện tích cơ thể ở trẻ em
1 10 Đặng Anh Tuyền

223
Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 3% 

diện tích cơ thể ở người lớn
1 10 Đặng Anh Tuyền

224
Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 1% 

diện tích cơ thể ở trẻ em
1 10 Đặng Anh Tuyền

225
Ghép da tự thân mảnh lớn dưới 5% diện 

tích cơ thể ở người lớn
1 10 Đặng Anh Tuyền

226
Ghép da tự thân mảnh lớn dưới 3% diện 

tích cơ thể ở trẻ em
1 10 Đặng Anh Tuyền

227
Khám bệnh nhân bỏng, chẩn đoán diện 

tích và độ sâu bỏng bằng lâm sàng
1 10 Đặng Anh Tuyền

228 Sơ cứu, cấp cứu tổn thương bỏng nhiệt 1 10 Đặng Anh Tuyền

229 Xử lí tại chỗ kì đầu tổn thương bỏng 1 10 Đặng Anh Tuyền

230 Sơ cấp cứu bỏng do vôi tôi nóng 1 8 Đặng Anh Tuyền

231 Sơ cấp cứu bỏng acid 1 8 Đặng Anh Tuyền

232 Sơ cấp cứu bỏng do dòng điện 1 8 Đặng Anh Tuyền

233 Chẩn đoán và điều trị sốc bỏng 1 8 Đặng Anh Tuyền

234 Thay băng điều trị vết thương mạn tính 1 8 Đặng Anh Tuyền

235
Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường 

kính trên 5 cm
1 8 Đặng Anh Tuyền

236
Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường 

kính dưới 5 cm
1 8 Đặng Anh Tuyền

237 Cắt u nang thừng tinh 1 8 Đặng Anh Tuyền

238 Cắt nang thừng tinh một bên 1 8 Đặng Anh Tuyền

239 Cắt nang thừng tinh hai bên 1 8 Đặng Anh Tuyền

240 Cắt u lành dương vật 1 8 Đặng Anh Tuyền

241 Cắt u máu khu trú, đường kính dưới 5 cm 1 8 Đặng Anh Tuyền

242
Cắt u máu/u bạch mạch dưới da đường 

kính từ 5 - 10cm
1 8 Đặng Anh Tuyền

243
Cắt u lành phần mềm đường kính trên 

10cm
1 8 Đặng Anh Tuyền

244
Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 

10cm  
1 8 Đặng Anh Tuyền

245 Cắt u bao gân 1 8 Đặng Anh Tuyền

246
Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo 

chân, cổ chân)
1 8 Đặng Anh Tuyền

247 Hút dịch khớp gối 1 8 Đặng Anh Tuyền



248
Phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy 

xương đòn
1 8 Đặng Anh Tuyền

249 Hút nang bao hoạt dịch 1 8 Đặng Anh Tuyền

250 Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm 1 8 Đặng Anh Tuyền

251
Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm dưới hướng 

dẫn của siêu âm
1 8 Đặng Anh Tuyền

252
Phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy 

xương đòn
1 8 Đặng Anh Tuyền

253
Rút nẹp vít và các dụng cụ khác sau phẫu 

thuật
1 8 Đặng Anh Tuyền

254 Rút đinh các loại 1 8 Đặng Anh Tuyền

255 Phẫu thuật vết thương khớp 1 8 Đặng Anh Tuyền

256
Phẫu thuật viêm tấy phần mềm ở cơ quan 

vận động
1 8 Đặng Anh Tuyền

257
Mở khoang và giải phóng mạch bị chèn ép 

của các chi
1 8 Đặng Anh Tuyền

258 Rút chỉ thép xương ức 1 8 Đặng Anh Tuyền

259 Cắt rò phần mềm 1 8 Đặng Anh Tuyền

260 Cắt u nang bao hoạt dịch 1 8 Đặng Anh Tuyền

261 Phẫu thuật lấy dị vật phần mềm 1 8 Đặng Anh Tuyền

262
Phẫu thuật lại cầm máu do chảy máu sau 

mổ
1 8 Đặng Anh Tuyền

263 Cắt lọc tổ chức hoại tử 1 8 Đặng Anh Tuyền

264 Khâu cầm máu ổ loét dạ dày 1 8 Đặng Anh Tuyền

265
Hút dịch khớp gối dưới hướng dẫn của

siêu âm
1 8 Đặng Anh Tuyền

266 Hút dịch khớp khuỷu 1 8 Đặng Anh Tuyền

267 Hút dịch khớp cổ chân 0,5 8 Đặng Anh Tuyền

268 Hút dịch khớp cổ tay 0,5 8 Đặng Anh Tuyền

Cộng 268 2612



Lý 

thuyết

Thực 

hành

C SẢN PHỤ KHOA

1 Chẩn đoán thai nghén 3 28 Phùng Thị Mai Loan

2
Khám thai, quản lý thai nghén, 

chăm sóc thai nghén
3 24 Trần Thị An

3 Tư vấn trước khi có thai 3 24 Phùng Thị Mai Loan

4
Tư vấn cho sản phụ trong 

chuyển dạ và ngay sau đẻ
3 24 Trần Thị An

5 Các yếu tố tiên lượng cuộc đẻ 3 28 Phùng Thị Mai Loan

6 Chẩn đoán chuyển dạ 3 24 Phùng Thị Mai Loan

7 Theo dõi chuyển dạ đẻ thường 3 24 Trần Thị An

8
Theo dõi liên tục cơn go tử 

cung và nhịp tim thai
3 24 Phùng Thị Mai Loan

9 Biểu đồ chuyển dạ 3 24 Trần Thị An

10 Kiểm tra nhau 3 24 Phùng Thị Mai Loan

11
Chăm sóc sản phụ và trẻ sơ 

sinh tại bệnh viện 
2 24 Trần Thị An

12 Thai nghén nguy cơ cao 3 36 Phùng Thị Mai Loan

13
Chảy máu trong nữa đầu thai 

kỳ
2 28 Trần Thị An

14
Chảy máu trong nữa cuối thai 

kỳ và trong chuyển dạ
3 32 Phùng Thị Mai Loan

15 - Chảy máu sau đẻ 2 28 Trần Thị An

16
Tăng huyết áp, tiền sản giật, 

sản giật
3 32 Phùng Thị Mai Loan

17 Ngôi bất thường 2 24 Trần Thị An

18 Dọa đẻ non và đẻ non 2 24 Phùng Thị Mai Loan

19 Xử trí quá  ngày sinh 2 24 Trần Thị An

20 Ôí vỡ non 2 24 Phùng Thị Mai Loan

21 Sa dây rốn 2 28 Trần Thị An

22 Thai chết trong tử cung 4 24 Phùng Thị Mai Loan

23 Chuyển dạ đình trệ 4 24 Trần Thị An

24 Suy thai cấp 4 24 Phùng Thị Mai Loan

25 Xử dụng Oxytocin 4 28 Trần Thị An

26 Nhiễm khuẩn hậu sản 4 32 Phùng Thị Mai Loan

STT Bài giảng

Số tiết

Bác sĩ hướng dẫn



Lý 

thuyết

Thực 

hành

STT Bài giảng

Số tiết

Bác sĩ hướng dẫn

27

Phát hiện những dấu hiệu nguy 

hiểm, xử trí và chuyển tuyến 

các cấp cứu sản khoa

3 32 Phùng Thị Mai Loan

28 Đái tháo đường thai kỳ 2 24 Trần Thị An

29
Các phương pháp gây chuyển 

dạ
3 32 Phùng Thị Mai Loan

30 Kỹ thuật bấm ối 2 24 Trần Thị An

31 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm 2 24 Phùng Thị Mai Loan

32 Nghiệm pháp lọt ngôi chỏm 2 28 Trần Thị An

33 Bóc nhau nhân tạo 2 24 Phùng Thị Mai Loan

34 Kiểm soát tử cung 2 24 Trần Thị An

35 Phẩu thuật lấy thai 3 32 Phùng Thị Mai Loan

36
Phẩu thuật lấy thai có kèm các 

kỷ thuật cầm máu
3 32 Trần Thị An

37 Phẩu thuật căt tử cung 3 32 Phùng Thị Mai Loan

38 Khâu tử cung do nạo thủng 2 16 Trần Thị An

39 Gây chuyển dạ bằng thuốc 2 16 Phùng Thị Mai Loan

40 Sinh chỉ huy tĩnh mạch 2 24 Trần Thị An

41
Khâu phục hồi rách cổ tử 

cung, âm đạo
2 24 Phùng Thị Mai Loan

42

Thủ thuật kẹp kéo cổ tử cung 

xử trí băng huyết sau đẻ, sau 

sẩy, sau nạo

2 24

43
Ngiệm pháp da kề da, cắt rốn 

chậm
2 24 Phùng Thị Mai Loan

44 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm 2 24 Trần Thị An

45 Cắt và khâu tầng sinh .môn 2 24 Phùng Thị Mai Loan

46
Xử trí tích cực giai đoạn 3 

cuộc chuyển dạ
2 24 Trần Thị An

47
Làm thuốc vết khâu tầng sinh 

môn nhiễm khuẩn
2 24 Phùng Thị Mai Loan

48
Nong cổ tử cung do bế sản 

dịch
2 24 Trần Thị An

49
Nạo sót thai, nạo sót nhau sau 

sẩy, sau đẻ
2 24 Phùng Thị Mai Loan

50
Điều trị tắc tia sữa bằng máy 

hút
2 24 Trần Thị An



Lý 

thuyết

Thực 

hành

STT Bài giảng

Số tiết

Bác sĩ hướng dẫn

51
Điều trị tắc tia sữa bằng sóng 

ngắn hồng  ngoại
2 24 Phùng Thị Mai Loan

52 Khâu vòng cổ tử cung 2 24 Trần Thị An

53 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung 2 24 Phùng Thị Mai Loan

54 Chích áp xe tầng sinh môn 2 24 Trần Thị An

55
Phẩu thuật cắt tử cung đường 

âm đạo
3 32 Phùng Thị Mai Loan

56
Phẩu thuật cắt tử cung đường 

bụng ( bán phần, toàn phần)
3 32 Trần Thị An

57
Phẩu thuật chữa ngoài tử cung 

vỡ
3 32 Phùng Thị Mai Loan

58

Phẩu thuật làm lại tầng sinh 

môn và cơ vòng do rách phức 

tạp

3 32 Trần Thị An

59

Phẩu thuật cắt polip cổ tử 

cung, xoắn polip cổ tử cung, 

âm đạo

4 36 Phùng Thị Mai Loan

60
Điều trị tổn thương cổ tử cung 

bằng đốt điện
2 24 Trần Thị An

61 Khâu rách cùng đồ âm đạo 2 24 Phùng Thị Mai Loan

62
Chích apxe tuyến bartholin, 

bóc nang tuyến Bartholin
4 36 Trần Thị An

63
Chích rạch màng trinh do ứ 

máu kinh
2 24 Phùng Thị Mai Loan

64
Hút buồng tử cung do rong 

kinh rong huyết
3 32 Trần Thị An

65
Chọc dò túi cùng Douglas, 

Dẫn lưu cùng đồ Douglas
3 32 Phùng Thị Mai Loan

66
Khám phụ khoa, khám nam 

khoa
5 40 Trần Thị An

67
Chích apxe vú, bóc nhân xơ vú 

lành tính
3 32 Phùng Thị Mai Loan

68

Lấy dụng cụ tử cung qua 

đường rạch nhỏ, triệt sản nữ 

qua đường rạch nhỏ

5 32 Trần Thị An



Lý 

thuyết

Thực 

hành

STT Bài giảng

Số tiết

Bác sĩ hướng dẫn

69 Cấy, tháo thuốc tránh thai 3 24 Phùng Thị Mai Loan

70 Đặt và tháo dụng cụ tử cung 3 32 Trần Thị An

71 Phá thai bằng thuốc 4 32 Phùng Thị Mai Loan

72 Hút thai dưới siêu âm 3 24 Trần Thị An

73
Điều trị vàng da sơ sinh bằng 

phương pháp chiếu đèn
2 24 Phùng Thị Mai Loan

74 Soi cổ tử cung 3 28 Trần Thị An

75
Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ, âm 

đạo, tầng sinh môn.
3 24 Phùng Thị Mai Loan

76 Khám phụ khoa 2 24 Trần Thị An

77 Khám vú 2 24 Phùng Thị Mai Loan

78 Các tổn thương cổ tử cung 3 24 Trần Thị An

79 Bệnh  vú lành tính 2 24 Phùng Thị Mai Loan

80 Uxơ tử cung 2 24 Trần Thị An

81 U buồng trứng 2 24 Trần Thị An

82 Mãn kinh 5 24 Trần Thị An

83 Suy hô hấp sơ sinh 2 24 Phùng Thị Mai Loan

84 Tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ 4 24 Phùng Thị Mai Loan

85
Chăm sóc trẻ bằng phương 

pháp Kangaroo
2 24 Trần Thị An

86 Vàng da tăng bilirubin tự do 3 24 Phùng Thị Mai Loan

87 Hồi sức sơ sinh 3 24 Trần Thị An

88 Khám sơ sinh, tắm sơ sinh 2 24 Phùng Thị Mai Loan

89 Chăm sóc rốn sơ sinh 2 24 Trần Thị An

90  Đặt sond hậu môn sơ sinh 2 24 Phùng Thị Mai Loan

91 Hối sức sơ sinh sau sinh 2 24 Trần Thị An

92
Cố định tạm thời gãy xương sơ 

sinh
2 24 Phùng Thị Mai Loan

93 Nhiễm khuẩn sơ sinh 5 24 Trần Thị An

94 Cấp cứu sặc sữa 2 24 Phùng Thị Mai Loan

95 Đặt nội khí quản sơ sinh 3 24 Trần Thị An

96 Tư vấn kế hoạch hóa gia đình 3 24 Phùng Thị Mai Loan

97 Các biện pháp tránh thai 3 24 Trần Thị An



Lý 

thuyết

Thực 

hành

STT Bài giảng

Số tiết

Bác sĩ hướng dẫn

98

Nhiễm khuẩn đường sinh sản 

và nhiễm khuẩn lây truyền qua 

đường tình dục

4 24 Phùng Thị Mai Loan

99
Sức khỏe sinh sản vị thành 

niên và thanh niên
2 24 Phùng Thị Mai Loan

100
Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và 

trẻ em
2 24 Trần Thị An

Cộng 268 2612



Lý 

thuyết

Lâm 

sàng

D NHI KHOA

1 Tiếp cận và phân loại bệnh ban đầu 10 50 Bs La Thị Nhẫn

2 Các bệnh lý nhi thường gặp 10 50 Bs Lưu Kim Hoàng 

3 Tiếp cận trẻ bệnh nặng 10 50 Bs La Thị Nhẫn

4 Tiếp cận trẻ khò khè 10 50 Bs La Thị Nhẫn

Bs La Thị Nhẫn

Bs Trần Văn Thu

6 Hồi sức nhi cơ bản 20 100 Bs La Thị Nhẫn

7 Hồi sức nhi nâng cao 20 100 Bs Lưu Kim Hoàng 

8 Những vấn đề thường gặp ở trẻ sơ sinh 20 100 Bs La Thị Nhẫn

Bs La Thị Nhẫn

Bs Phùng Thị Mai Loan

10 Khám thần kinh trẻ sơ sinh bình thường 4 20 Bs La Thị Nhẫn

Bs La Thị Nhẫn

Bs Trần Văn Thu

Bs La Thị Nhẫn

Bs Trần Văn Thu

Bs La Thị Nhẫn

Bs Trần Văn Thu

14 Các mốc phát triển bình thường trẻ 4 20 Bs La Thị Nhẫn

15
Những hội chứng tiêu hóa thường gặp ở trẻ 

em
4 20 Bs La Thị Nhẫn

16 Tiếp cận đau bung trẻ em 2 20 Bs La Thị Nhẫn

17 Tiếp cận chẩn đoán nôn ( ói) 2 20 Bs La Thị Nhẫn

18 Táo bón chức năng 2 20 Bs La Thị Nhẫn

19 Tiêu chảy cấp 2 20 Bs La Thị Nhẫn

20 Tiêu chảy kéo dài 2 20 Bs La Thị Nhẫn

21 Viêm loét dạ dày tá tràng 2 20 Bs La Thị Nhẫn

22 Hội chứng kém hấp thu 2 20 Bs La Thị Nhẫn

23 Xuất huyết tiêu hóa 2 20 Bs La Thị Nhẫn

24 Ho 3 30 Bs La Thị Nhẫn

25 Các bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính 2 20 Bs La Thị Nhẫn

26 Viêm phổi cộng đồng trẻ em 2 40 Bs La Thị Nhẫn

27 Hen phế quản trẻ em 2 30 Bs La Thị Nhẫn

28 Viêm thanh khí phế quản cấp 2 20 Bs La Thị Nhẫn

29 IMCI 9 90 Bs La Thị Nhẫn

30
Khám hệ tim mạch, tim bẩm sinh, phân 

loại
4 40 Bs La Thị Nhẫn

31 Đau ngực 2 20 Bs La Thị Nhẫn

32 Ngất 2 20 Bs La Thị Nhẫn

33 Lách to, hạch to 2 20 Bs La Thị Nhẫn

12 Hội chứng vàng da sơ sinh 4 20

13 Nhiễm khuẩn sơ sinh 6 30

9 Hồi sức sơ sinh cơ bản 10 50

11 Xuất huyết giảm tỷ Prothrombin sơ sinh 4 20

STT Bài giảng

Số tiết

Bác sỹ hướng dẫn

5 Tiếp cận và sử trí co giật trẻ em 10 50



34 Thiếu máu thiếu sắt 2 20 Bs La Thị Nhẫn

35 Hội chứng xuất huyết trẻ em 4 40 Bs La Thị Nhẫn

36 Thiếu máu tan máu 2 20 Bs La Thị Nhẫn

37 Sốt 4 42 Bs La Thị Nhẫn

38 Bệnh Tay chân miệng 2 20 Bs La Thị Nhẫn

39 Sốt xuất huyết Dengue 4 80 Bs La Thị Nhẫn

40 Thủy đậu 2 20 Bs La Thị Nhẫn

41 Quai bị 2 20 Bs La Thị Nhẫn

42 Ho gà 2 20 Bs La Thị Nhẫn

43 Sốt rét 2 20 Bs La Thị Nhẫn

44 Sởi 2 20 Bs La Thị Nhẫn

45 Lỵ trực trùng 2 20 Bs La Thị Nhẫn

46 Viêm gan siêu vi trùng 4 40 Bs La Thị Nhẫn

47 Rối loạn đi tiểu 2 20 Bs La Thị Nhẫn

48 Nhiễm trùng đường tiểu 2 20 Bs La Thị Nhẫn

49 Hội chứng thận hư trẻ em 2 20 Bs La Thị Nhẫn

50 Viêm cầu thận cấp trẻ em 2 20 Bs La Thị Nhẫn

51 Dậy thì sớm 2 20 Bs La Thị Nhẫn

52 Béo phì 2 20 Bs Lưu Kim Hoàng 

53 Tăng huyết áp trẻ em 2 20 Bs Lưu Kim Hoàng 

54 Biếng ăn 2 40 Bs Lưu Kim Hoàng 

55 Chậm phát triển thể chất 6 120 Bs Lưu Kim Hoàng 

56 Kẽm và sức khỏe trẻ em 2 20 Bs Lưu Kim Hoàng 

57 Tiêm chủng 6 120 Bs La Thị Nhẫn

58 Dinh dưỡng trẻ em 5 100 Bs Lưu Kim Hoàng 

59 Thiếu B1 trẻ em 2 20 Bs Lưu Kim Hoàng 

60
Vai trò DHA và Prebiotic đối với sức khỏe 

trẻ em
5 50 Bs Lưu Kim Hoàng 



STT Bài giảng
Lý 

thuyết

Thực 

hành
Người thực hiện

E Y HỌC CỔ TRUYỀN

I Điện châm 140 105

1 Điện châm điều trị liệt chi trên 20 15 Nguyễn Trung Thành

2 Điện châm điều trị liệt VII ngoại biên 20 15 Nguyễn Trung Thành

3
Điện châm điều trị đau đầu, đau nửa 

đầu
20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

4
Điện châm điều trị đau dây thần kinh 

liên sườn
20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

5 Điện châm điều trị đau dây V 20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

6 Điện châm điều trị đau lưng 20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

7 Điện châm điều trị đau thần kinh tọa 20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

8 Điện châm điều trị hội chứng vai gáy 20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

9 Điện châm điều trị liệt chi dưới 20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

10
Điện châm điều trị viêm khớp dạng 

thấp
20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

11
Điện châm điều trị viêm quanh khớp 

vai
20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

12 Điện châm điều trị thoái hóa cột sống 20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

13
Điện châm điều trị bệnh dây thần kinh 

mặt
20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

II Thủy châm 260 195

1
Thủy châm điều trị hội chứng thắt 

lưng- hông
20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

2
Thủy châm điều trị liệt nửa người do 

tai biến mạch máu não
20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

3
Thủy châm điều trị liệt dây thần kinh 

VII ngoại biên
20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

4
Thủy châm điều trị đau dây thần kinh 

liên sườn
20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

5 Thủy châm điều trị đau dây V 20 15 Nguyễn Cảnh Lễ



6
Thủy châm điều trị đau liệt tứ chi do 

chấn thương cột sống
20 15 Nguyễn Cảnh Lễ

7
Thủy châm điều trị loạn chức năng do 

chấn thương sọ não
20 15 Nguyễn Cảnh Lễ

8
Thủy châm điều trị viêm quanh khớp 

vai
20 15 Nguyễn Cảnh Lễ

9 Thủy châm điều trị đau lưng 20 15 Nguyễn Cảnh Lễ

10 Thủy châm điều trị đau hố mắt 20 15 Nguyễn Cảnh Lễ

11
Thủy châm điều trị viêm thần kinh thị 

giác sau giai đoạn cấp
20 15 Nguyễn Trung Thành

12 Thủy châm điều trị lác cơ năng 20 15 Nguyễn Trung Thành

13 Thủy châm điều trị đau thần kinh tọa 20 15 Nguyễn Trung Thành

III Xoa bóp 320 233

1
Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp 

chi trên 20 15
Nguyễn Cảnh Lễ

2
Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp 

chi dưới 20 15
Nguyễn Cảnh Lễ

3 Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ
20 15

Nguyễn Cảnh Lễ

4
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng 

stress 20 15
Nguyễn Cảnh Lễ

5
Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn 

thương rễ, đám rối và dây thần kinh
20 15

Nguyễn Cảnh Lễ

6
Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn 

thương dây thần kinh V 20 15
Nguyễn Cảnh Lễ

7
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây 

thần kinh số VII ngoại biên 20 15
Nguyễn Thị Thanh Nga

8 Xoa bóp bấm huyệt điều trị sụp mi
20 15

Nguyễn Thị Thanh Nga

9 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng
20 15

Nguyễn Thị Thanh Nga

10
Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm 

quanh khớp vai 20 15
Nguyễn Thị Thanh Nga

11
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng 

vai gáy 20 15
Nguyễn Thị Thanh Nga

12
Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng tic 

cơ mặt 20 15
Nguyễn Trung Thành



13
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần 

kinh tọa 20 15
Nguyễn Trung Thành

14
Xoa bóp bấm huyệt điều trị bệnh dây 

thần kinh mặt 20 15
Nguyễn Trung Thành

15
Xoa bóp bấm huyệt điều trị thoái hóa 

cột sống 20 15
Nguyễn Cảnh Lễ

16
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng 

cánh tay cổ 20 8
Nguyễn Cảnh Lễ

IV Vật lý trị liệu-phục hồi chức năng 150 112,5

1
Điều trị bằng nhiệt nóng (chườm 

nóng) 10 7,5
Nguyễn Trung Thành

2
Tập nằm đúng tư thế cho người bệnh 

liệt nửa người 10 7,5
Nguyễn Trung Thành

3 Tập lăn trở khi nằm 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

4 Tập thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi
10 7,5

Nguyễn Trung Thành

5 Tập đi với thanh song song 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

6 Tập đi với khung tập đi 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

7
Tập đi với nạng (nạng nách, nạng 

khuỷu) 10 7,5
Nguyễn Trung Thành

8 Tập đi với gậy 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

9 Tập lên, xuống cầu thang 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

10
Tập đi trên các địa hình khác nhau 

(dốc, sỏi, gồ ghề,…) 10 7,5
Nguyễn Trung Thành

11 Tập vận động chủ động 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

12 Tập vận động tự do tứ chi 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

13 Tập với thang tường 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

14 Tập với ròng rọc 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

15 Tập với dụng cụ quay khớp vai 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

16 Tập với dụng cụ chèo thuyền 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

17 Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi
10 7,5

Nguyễn Trung Thành

18 Tập với xe đạp tập 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

19 Tập ho có trợ giúp 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

20
Vận động trị liệu cho người bệnh bất 

động tại giường 10 7,5
Nguyễn Trung Thành

21 Điều trị bằng Parafin 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

22 Kỹ thuật xoa bóp vùng 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

23 Kỹ thuật xoa bóp toàn thân 10 7,5 Nguyễn Trung Thành



24 Kỹ thuật xoa bóp bằng máy 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

25 Thử cơ bằng tay 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

26 Đo tầm vận động khớp 10 7,5 Nguyễn Trung Thành



STT Bài giảng
Lý 

thuyết

Thực 

hành
Người thực hiện

F HỒI SỨC CẤP CỨU

1 Ghi điện tim cấp cứu tại giường 3 30 BS Trần Văn Thu

2 Làm test phục hồi máu mao mạch 1 10 BS Trần Văn Thu

3 Chăm sóc catheter tĩnh mạch 2 20 BS Trần Văn Thu

4 Theo dõi SPO2 liên tục tại giường ≤ 8 giờ 1 10 BS Nguyễn Công Tráng

5 Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu 6 60 BS Trần Văn Thu

6
Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn 

nhịp bằng thuốc
4 40 BS Trần Văn Thu

7 Dùng thuốc chống đông 3 30 BS Trần Văn Thu

8 Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ 3 30 BS Trần Văn Thu

9 Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu 2 10 BS Trần Văn Thu

10

Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở 

khí quản bằng ống thông một lần ở người 

bệnh không thở máy (một lần hút)

2 10 BS Trần Văn Thu

11 Thở oxy qua gọng kính (≤ 8 giờ) 1 10 BS Nguyễn Công Tráng

12 Thở oxy qua mặt nạ không có túi (≤ 8 giờ) 1 10 BS Nguyễn Công Tráng

13
Thở ô xy qua mặt nạ có túi có hít lại (túi 

không có van) (≤ 8 giờ)
1 10 BS Nguyễn Công Tráng

14
Thở oxy qua mặt nạ có túi không hít lại 

(túi có van) (≤ 8 giờ)
1 10 BS Nguyễn Công Tráng

15
Thở oxy dài hạn điều trị suy hô hấp mạn 

tính ≤ 8 giờ
2 20 BS Nguyễn Công Tráng

16
Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) 

cho người lớn và trẻ em
3 30 BS Trần Văn Thu

17 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ 1 10 BS Trần Văn Thu

18 Đặt ống nội khí quản 4 36 BS Trần Văn Thu

19 Chăm sóc ống nội khí quản (một lần) 2 20 BS Trần Văn Thu

20 Thay ống nội khí quản 2 20 BS Trần Văn Thu

21 Rút ống nội khí quản 2 10 BS Trần Văn Thu

22 Vận động trị liệu hô hấp 2 20 BS Nguyễn Công Tráng

23 Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) 2 20 BS Nguyễn Công Tráng

24
Thông khí nhân tạo không xâm nhập 

phương thức CPAP ≤ 8 giờ
4 38 BS Trần Văn Thu

25
Thông khí nhân tạo không xâm nhập 

phương thức BiPAP ≤ 8 giờ
4 40 BS Trần Văn Thu

26
Cố định lồng ngực do chấn thương gãy 

xương sườn
2 20 BS Nguyễn Công Tráng

27 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản 8 80 BS Trần Văn Thu

28 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp nâng cao 8 80 BS Trần Văn Thu



STT Bài giảng
Lý 

thuyết

Thực 

hành
Người thực hiện

29 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang 3 30 BS Trần Văn Thu

30 Chọc hút nước tiểu trên xương mu 3 30 BS Nguyễn Công Tráng

31 Chọc dịch tủy sống 3 30 BS Nguyễn Công Tráng

32
Vận động trị liệu cho người bệnh bất động 

tại giường ≤ 8 giờ
3 30 BS Trần Văn Thu

33
Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua 

đường tiêu hóa
2 20 BS Trần Văn Thu

34 Đặt ống thông dạ dày 2 20 BS Trần Văn Thu

35 Rửa dạ dày cấp cứu 3 30 BS Trần Văn Thu

36 Thụt tháo 2 20 BS Trần Văn Thu

37 Thụt giữ 2 20 BS Trần Văn Thu

38 Đặt ống thông hậu môn 2 20 BS Trần Văn Thu

39 Cho ăn qua ống thông dạ dày (một lần) 2 20 BS Trần Văn Thu

40
Nuôi dưỡng người bệnh qua ống thông dạ 

dày bằng bơm tay (một lần)
3 30 BS Nguyễn Công Tráng

41
Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường 

truyền tĩnh mạch ngoại biên ≤ 8 giờ
3 60 BS Nguyễn Công Tráng

42 Chọc dò ổ bụng cấp cứu 3 10 BS Trần Văn Thu

43
Cân người bệnh tại giường bằng cân treo 

hay cân điện tử
1 10 BS Trần Văn Thu

44 Đo lượng nước tiểu 24 giờ 1 10 BS Trần Văn Thu

45 Kiểm soát đau trong cấp cứu 4 40 BS Nguyễn Công Tráng

46
Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch 

(một lần chọc kim qua da)
2 10 BS Nguyễn Công Tráng

47 Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 8 giờ 2 10 BS Nguyễn Công Tráng

48 Lấy máu tĩnh mạch bẹn 2 10 BS Trần Văn Thu

49 Truyền máu và các chế phẩm máu 5 50 BS Trần Văn Thu

50 Gội đầu cho người bệnh tại giường 2 10 BS Trần Văn Thu

51 Gội đầu tẩy độc cho người bệnh 2 20 BS Trần Văn Thu

52 Tắm cho người bệnh tại giường 3 20 BS Trần Văn Thu

53 Tắm tẩy độc cho người bệnh 3 20 BS Trần Văn Thu

54 Xoa bóp phòng chống loét 3 20 BS Trần Văn Thu

55
Phục hồi chức năng vận động, nói, nuốt 

cho người bệnh cấp cứu ≤ 8 giờ
3 30 BS Trần Văn Thu

56 Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn 3 20 BS Nguyễn Công Tráng

57 Ga rô hoặc băng ép cầm máu 2 20 BS Nguyễn Công Tráng

58 Dùng thuốc kháng độc điều trị giải độc 8 70 BS Nguyễn Công Tráng

59
Sử dụng than hoạt đa liểu cấp cứu ngộ độc 

≤ 8 giờ
6 60 BS Nguyễn Công Tráng

60
Điều trị giải độc bằng huyết thanh kháng 

nọc đặc hiệu
8 80 BS Nguyễn Công Tráng

61 Điều trị giải độc ngộ độc rượu cấp 3 38 BS Nguyễn Công Tráng

62 Băng bó vết thương 3 30 BS Trần Văn Thu



STT Bài giảng
Lý 

thuyết

Thực 

hành
Người thực hiện

63 Cố định tạm thời người bệnh gãy xương 3 30 BS Trần Văn Thu

64 Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng 2 30 BS Trần Văn Thu

65 Vận chuyển người bệnh cấp cứu 3 30 BS Trần Văn Thu

66
Vận chuyển người bệnh chấn thương cột 

sống thắt lưng
2 30 BS Trần Văn Thu

67
Xét nghiệm đường máu mao mạch tại 

giường (một lần)
3 30 BS Nguyễn Công Tráng

68 Lấy máu động mạch quay làm xét nghiệm 3 40 BS Nguyễn Công Tráng

69 Lấy máu các động mạch khác xét nghiệm 3 30 BS Nguyễn Công Tráng

70 Định nhóm máu tại giường 3 40 BS Nguyễn Công Tráng

71 Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường 3 30 BS Nguyễn Công Tráng

72 Chăm sóc bệnh nhân thở máy 4 50 BS Trần Văn Thu

73

Lấy bệnh phẩm dịch phế quản xét nghiệm 

của bệnh nhân cúm ở khoa hồi sức cấp 

cứu và chống độc

3 50 BS Trần Văn Thu

74 Vệ sinh khử khuẩn máy thở 3 30 BS Trần Văn Thu

75 Rút catheter tĩnh mạch trung tâm 3 20 BS Trần Văn Thu

76 Chăm sóc catheter tĩnh mạch trung tâm 3 30 BS Trần Văn Thu

77
Chăm sóc catheter tĩnh mạch đùi ở bệnh 

nhân hồi sức cấp cứu
4 40 BS Trần Văn Thu

78 Chăm sóc ống thông bàng quang 4 40 BS Trần Văn Thu

79
Rửa bàng quang ở bệnh nhân hồi sức cấp 

cứu và chống độc
6 60 BS Trần Văn Thu

80
Cấp cứu ngừng tuần hoàn cho bệnh nhân 

ngộ độc
10 90 BS Nguyễn Công Tráng

81 Điều trị giảm nồng độ canxi máu 6 50 BS Nguyễn Công Tráng

82
Điều trị thải độc bằng phương pháp tăng 

cường bài niệu
8 80 BS Nguyễn Công Tráng

83 Tư vấn cho bệnh nhân ngộ độc 2 20 BS Nguyễn Công Tráng

84
Sử dụng thuốc giải độc trong ngộ độc cấp 

(chưa kể tiền thuốc)
8 80 BS Nguyễn Công Tráng

Tổng cộng 268 2612



STT Bài giảng
Lý 

thuyết

Thực 

hành
Người thực hiện

G RĂNG HÀM MẶT

1 Giải phẩu chân răng sữa, răng vĩnh viễn 8 70 Nguyễn Công Tráng

2 Điều trị viêm quanh răng 8 70 Nguyễn Công Tráng

3 Điều trị ápxe quanh răng cấp 6 60 Nguyễn Công Tráng

4 Nhổ răng sữa 6 80 Nguyễn Công Tráng

5 Nhổ chân răng sữa 6 80 Nguyễn Công Tráng

6 Nhổ răng vĩnh viễn lung lay 8 90 Nguyễn Công Tráng

7 Nhổ chân răng vĩnh viễn 8 90 Nguyễn Công Tráng

8 Chích rạch Apxe lợi 6 60 Nguyễn Công Tráng

9 Chích rạch Apxe lợi trẻ em 8 60 Nguyễn Công Tráng

10 Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em 8 60 Nguyễn Công Tráng

11 Điều trị viêm lợi do mọc răng 6 60 Nguyễn Công Tráng

12 Điều trị viêm lợi miệng loét hoại tử cấp 6 60 Nguyễn Công Tráng

13 Điều trị viêm lợi trẻ em 6 56 Nguyễn Công Tráng

14 Điều trị viêm quanh thân răng cấp 6 56 Nguyễn Công Tráng

15
Điều trị sâu ngà bằng phục hồi Glasionner-

Cement
8 90 Nguyễn Công Tráng

16 Nạo túi lợi 8 60 Nguyễn Công Tráng

17 Kỹ thuật lấy cao răng 8 60 Nguyễn Công Tráng

18

Điều trị tủy răng và hàn kín ống tủy bằng 

Gutt- Rercha nguội có sử dụng trâm quay 

cầm tay

6 60 Nguyễn Công Tráng

19 Lấy tủy buồng răng vĩnh viễn 8 90 Nguyễn Công Tráng

20
Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng 

Glasionomer Cement
8 90 Nguyễn Công Tráng

21
Trám bít hố rãnh bằng Glasionomer 

Cement
8 90 Nguyễn Công Tráng

22
Trám bít hố rãnh bằng Glasionomer 

Cement quang trùng hợp
8 90 Nguyễn Công Tráng

23
Trám bít hố rãnh bằng Compositte  quang 

trùng hợp
8 90 Nguyễn Công Tráng

24 Phẩu thuật nhổ răng mọc lệch có cắt thân 8 90 Nguyễn Công Tráng

25
Phẩu thuật nhổ răng mọc lệch có cắt thân 

chia chân răng
8 90 Nguyễn Công Tráng

26 Nhổ răng thừa 8 90 Nguyễn Công Tráng

27 Lợi trùm răng khôn hàm dưới 8 60 Nguyễn Công Tráng

28 Nắn sai khớp thái dương hàm 8 60 Nguyễn Công Tráng

29 Điều trị  viêm lợi loét hoại tử cấp 8 60 Nguyễn Công Tráng

30
Phẩu thuật nhổ răng khôn hàm dưới mọc 

lệch
8 90 Nguyễn Công Tráng

31 Điều trị viêm quanh thân răng cấp 8 60 Nguyễn Công Tráng



STT Bài giảng
Lý 

thuyết

Thực 

hành
Người thực hiện

32
Điều trị nhạy cảm sâu ngà bằng thuốc 

chống tê buốt
6 60 Nguyễn Công Tráng

33 Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm 8 60 Nguyễn Công Tráng

34 Dẫn lưu máu tụ vùng hàm mặt 8 60 Nguyễn Công Tráng

35 Sơ cứu gãy xương vùng hàm mặt 8 80 Nguyễn Công Tráng

36
Sơ cứu vết thương phần mềm vùng hàm 

mặt
8 80 Nguyễn Công Tráng

Cộng 268 2612



STT Nội dung
Lý 

thuyết

Thực 

hành
Người thực hiện

H TAI MŨI HỌNG

1 Viêm thanh quản cấp tính hạ thanh môn 4 30 Ngô Thị Mơ

2 Chảy máu mũi 4 50 Ngô Thị Mơ

3 Dị vật đường ăn 4 50 Ngô Thị Mơ

4 Dị vật đường thở 4 30 Ngô Thị Mơ

5 Chấn thương thanh khí quản 4 40 Ngô Thị Mơ

6 Viêm phù nề thanh thiệt cấp tính 4 30 Ngô Thị Mơ

 TAI

7 Viêm tai giữa cấp tính ở trẻ em 5 40 Ngô Thị Mơ

8 Viêm tai giữa ứ dịch ở trẻ em 5 40 Ngô Thị Mơ

9 Viêm tai giữa cấp tính 5 40 Ngô Thị Mơ

10 Viêm tai giữa mạn tính ở trẻ em 4 40 Ngô Thị Mơ

11 Viêm tai giữa mạn tính 4 40 Ngô Thị Mơ

12 Bệnh tai ngoài 4 30 Ngô Thị Mơ

13 Liệt dây thần kinh  VII ngoại biên 4 30 Ngô Thị Mơ

14 Điếc đột ngột 5 20 Ngô Thị Mơ

15 Ù tai, chóng mặt 5 30 Ngô Thị Mơ

16 Nạo vét sụn vành tai 4 70 Ngô Thị Mơ

17 Khâu vành tai rách sau chấn thương 4 70 Ngô Thị Mơ

18 Thông vòi nhĩ 4 60 Ngô Thị Mơ

19 Lấy dị vật tai 4 52 Ngô Thị Mơ

20 Chọc hút dịch tụ huyết vành tai 4 60 Ngô Thị Mơ

21 Chích nhọt ống tai ngoài 4 60 Ngô Thị Mơ

22 Làm thuốc tai 4 60 Ngô Thị Mơ

23 Lấy dáy tai (nút biểu bì) 4 50 Ngô Thị Mơ

 MŨI XOANG

24 Viêm mũi xoang ở trẻ em 4 50 Ngô Thị Mơ

25 U lành tính mũi xoang 4 30 Ngô Thị Mơ

26 Viêm mũi xoang dị ứng 5 40 Ngô Thị Mơ

27 Viêm mũi xoang cấp tính 5 40 Ngô Thị Mơ

28 Viêm mũi xoang mạn tính 5 60 Ngô Thị Mơ

29 Ngạt mũi 4 60 Ngô Thị Mơ

30 Viêm mũi xoang do nấm 5 40 Ngô Thị Mơ

31 U ác tính mũi xoang 4 30 Ngô Thị Mơ

32 U xơ mạch vòm mũi họng 4 30 Ngô Thị Mơ

33 Ung thư vòm mũi họng 5 30 Ngô Thị Mơ

34 Nắn sống mũi sau chấn thương 4 70 Ngô Thị Mơ

35 Nhét bấc mũi sau 5 70 Ngô Thị Mơ

36 Nhét bấc mũi trước 5 70 Ngô Thị Mơ

37 Đốt cuốn mũi 4 40 Ngô Thị Mơ

38 Bẻ cuốn dưới 4 50 Ngô Thị Mơ

39 Chọc rửa xoang hàm 5 50 Ngô Thị Mơ

40 Làm Proetz 4 40 Ngô Thị Mơ



STT Nội dung
Lý 

thuyết

Thực 

hành
Người thực hiện

41 Cầm máu mũi bằng Meroxeo (2 bên) 4 40 Ngô Thị Mơ

42 Viêm xoang cấp tính ở trẻ em 5 30 Ngô Thị Mơ

             HỌNG – THANH QUẢN

43 Chích áp xe thành sau họng 4 60 Ngô Thị Mơ

44 Lấy dị vật hạ họng 4 60 Ngô Thị Mơ

45
Phẫu thuật cắt Amidan gây tê hoặc gây mê 5 60 Ngô Thị Mơ

46 Lấy dị vật họng miệng 4 50 Ngô Thị Mơ

47 Khí dung mũi họng 4 30 Ngô Thị Mơ

48 Viêm mũi họng cấp tính 4 30 Ngô Thị Mơ

49 Viêm VA cấp và mạn tính 5 40 Ngô Thị Mơ

50 Viêm amidan cấp và mạn tính 7 40 Ngô Thị Mơ

51
Ngủ ngáy và hội chứng tắt nghẽn thở trong 

khi ngủ 4 30 Ngô Thị Mơ

52 Viêm họng cấp tính 4 30 Ngô Thị Mơ

53 Viêm họng mạn tính 4 30 Ngô Thị Mơ

54 Viêm thanh quản cấp tính 5 40 Ngô Thị Mơ

55 Viêm thanh quản mạn tính 5 40 Ngô Thị Mơ

56 Lao thanh quản 4 30 Ngô Thị Mơ

57 Papilloma thanh quản 5 30 Ngô Thị Mơ

58 Nấm thanh quản 4 30 Ngô Thị Mơ

59 Trào ngược dạ dày thực quản 5 30 Ngô Thị Mơ

60 Ung thư lưỡi 4 30 Ngô Thị Mơ

61 Ung thư hạ họng 5 30 Ngô Thị Mơ

268 2612Tổng cộng 



STT Bài giảng
Lý 

thuyết

Thực 

hành
Người thực hiện

I CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Siêu âm chẩn đoán

1 Siêu âm đầu cổ 20 80 Nguyễn Đình Dũng

2 Siêu âm vùng ngực 10 160 Huỳnh Hữu Phước 

3 Siêu âm ổ bụng 24 240 Nguyễn Đình Dũng

4 Siêu âm sản phụ khoa 30 280 Nguyễn Đình Dũng

5 Siêu âm cơ xương khớp 10 100 Huỳnh Hữu Phước

6 Siêu âm tim 25 200 Nguyễn Đình Dũng

7 Siêu âm vú 10 100 Huỳnh Hữu Phước

8 Siêu âm bộ phận sinh dục nam 10 100 Huỳnh Hữu Phước

X Quang thường quy

1 Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng 10 100 Nguyễn Đình Dũng

2 Chụp Xquang Blondeau 10 130 Nguyễn Đình Dũng

3 Chụp Xquang Hirtz 10 130 Nguyễn Đình Dũng

4 Chụp Xquang cột sống cổ (T-N) 4 50 Huỳnh Hữu Phước

5 Chụp Xquang CSTL (T-N) 10 80 Nguyễn Đình Dũng

6 Chụp Xquang khung chậu thẳng 4 50 Nguyễn Đình Dũng

7 Chụp Xquang khớp vai thẳng 5 45 Huỳnh Hữu Phước

8 Chụp Xquang xương bả vai (T-N) 5 45 Nguyễn Đình Dũng

9 Chụp Xquang xương cánh tay (T-N) 5 45 Huỳnh Hữu Phước

10 Chụp Xquang khớp khuỷu (T-N-C) 5 50 Nguyễn Đình Dũng

11 Chụp Xquang xương cẳng tay (T-N) 4 45 Huỳnh Hữu Phước

12 Chụp Xquang xương cổ tay (T-N-C) 5 50 Nguyễn Đình Dũng

12 Chụp XQ xương bàn ngón tay 5 50 Huỳnh Hữu Phước

13 Chụp XQ khớp háng thẳng hai bên 5 48 Nguyễn Đình Dũng

14 Chụp XQ xương đùi (T-N) 5 45 Huỳnh Hữu Phước

15 Chụp XQ khớp gối (T-N) 5 50 Huỳnh Hữu Phước

16 Chụp Xquang xương bánh chè 5 50 Nguyễn Đình Dũng

17 Chụp XQ xương cẳng chân (T-N) 5 48 Huỳnh Hữu Phước

18 Chụp XQ xương cổ chân (T-N) 4 45 Nguyễn Đình Dũng

19 Chụp XQ xương bàn ngón chân (T-N) 4 16 Huỳnh Hữu Phước

20 Chụp XQ xương gót (T-N) 4 50 Nguyễn Đình Dũng

21 Chụp Xquang ngực thẳng 10 130 Nguyễn Đình Dũng

268 2612Tổng cộng 



STT Bài giảng
Lý 

thuyết

Thực 

hành
Người thực hiện

K MẮT

1 Cấp cứu bỏng mắt ban đầu 6 60 BS Nguyễn Thanh Đình

2 Bơm rửa lệ đạo 4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

3 Bóc giả mạc 6 60 BS Nguyễn Thanh Đình

4 Cắt chỉ khâu da mi đơn giản 4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

5 Cắt chỉ khâu kết mạc 4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

6 Chăm sóc mắt ở người bệnh hôn mê 6 60 BS Nguyễn Thanh Đình

7
Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích 

áp xe mi, kết mạc
6 40 BS Nguyễn Thanh Đình

8 Chích dẫn lưu túi lệ 4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

9
Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, 

Schiotz…..)
4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

10 Đo thị lực 4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

11 Đốt lông xiêu; nhổ lông xiêu 4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

12 Khám mắt 6 60 BS Nguyễn Thanh Đình

13 Khâu da mi đơn giản 5 50 BS Nguyễn Thanh Đình

14 Lấy calci kết mạc 3 30 BS Nguyễn Thanh Đình

15 Lấy dị vật kết mạc 4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

16 Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi 4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

17 Rạch áp xe mi 4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

18 Soi đáy mắt trực tiếp 6 60 BS Nguyễn Thanh Đình

19 Thay băng vô khuẩn 4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

20 Theo dõi nhãn áp 3 ngày 6 48 BS Nguyễn Thanh Đình

21 Thử kính 6 44 BS Nguyễn Thanh Đình

22
Xử lý vết thương phần mềm, tổn 

thương nông vùng mắt
4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

23 Rửa cùng đồ 4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

24 Tập nhược thị 5 40 BS Nguyễn Thanh Đình

25
Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết, mủ, 

hóa chất...)
5 40 BS Nguyễn Thanh Đình

26 Cắt bỏ túi lệ 4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

27 Phẫu thuật mộng đơn thuần 6 60 BS Nguyễn Thanh Đình

28 Lấy dị vật giác mạc 4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

29 Cắt bỏ chắp có bọc 4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

30 Khâu cò mi, tháo cò 4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

31 Chích dẫn lưu túi lệ 4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

32 Phẫu thuật lác thông thường 5 50 BS Nguyễn Thanh Đình

33 Khâu da mi 4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

34 Khâu phục hồi bờ mi 6 60 BS Nguyễn Thanh Đình

35
Xử lý vết thương phần mềm, tổn 

thương nông vùng mắt
4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

36 Khâu phủ kết mạc 4 40 BS Nguyễn Thanh Đình



STT Bài giảng
Lý 

thuyết

Thực 

hành
Người thực hiện

37 Khâu giác mạc 4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

38 Khâu củng mạc 4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

39 Phẫu thuật quặm 6 60 BS Nguyễn Thanh Đình

40 Bơm hơi tiền phòng 4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

41 Cắt bỏ nhãn cầu 6 60 BS Nguyễn Thanh Đình

42 Múc nội nhãn 6 60 BS Nguyễn Thanh Đình

43 Cắt thị thần kinh 4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

44 Tiêm dưới kết mạc 3 30 BS Nguyễn Thanh Đình

45 Tiêm cạnh nhãn cầu 4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

46 Tiêm hậu nhãn cầu 6 60 BS Nguyễn Thanh Đình

47 Bơm thông lệ đạo 4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

48 Cắt chỉ khâu giác mạc 4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

49 Đặt kính áp tròng 4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

50 Bơm rửa lệ đạo 4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

51 Phẫu thuật điều trị hở mi 6 60 BS Nguyễn Thanh Đình

52 Phẫu thuật cắt bỏ da thừa mi mắt 6 60 BS Nguyễn Thanh Đình

53 Chẩn đoán và xử trí Glaucoma cấp 6 60 BS Nguyễn Thanh Đình

54 Bóc sợi (Viêm giác mạc sợi) 2 20 BS Nguyễn Thanh Đình

55 Bóc giả mạc 2 20 BS Nguyễn Thanh Đình

56 Thăm dò, khâu vết thương củng mạc 4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

57 Đặt kính áp tròng 2 20 BS Nguyễn Thanh Đình

58 Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương 4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

59 Tra thuốc nhỏ mắt 2 20 BS Nguyễn Thanh Đình

60 Theo dõi nhãn áp 3 ngày 4 40 BS Nguyễn Thanh Đình

Cộng 268 2612



TT NỘI DUNG THEO CHUYÊN KHOA
Lý 

thuyết

Thực 

hành
Phụ trách

I Nội khoa 35 445 La Thị Nhẫn

1 1.     Khám tổng quát 2 16 Phan Thị Sáu

2 2.     Làm điện tim tại giường 2 16 Phan Thị Sáu

3 3.     Xử lí hạ huyết áp 1 16 Phan Thị Sáu

4 4.     Xử lí tăng huyết áp 1 16 Phan Thị Sáu

5 5.     Khám mạch máu 2 16 Phan Thị Sáu

6 1.     Khám lâm sàng viêm phế quản 1 16 Dương Thành Tứ

7 2.     Khám lâm sàng hen phế quản 1 16 Dương Thành Tứ

8 3.     Khám lâm sàng COPD 2 16 Dương Thành Tứ

9 4.     Khí dung 1 16 Dương Thành Tứ

10 5.     Thở oxy qua gọng 1 10 Dương Thành Tứ

11 6.     Vỗ rung tư thế 1 10 Dương Thành Tứ

12 1.     Khám lâm sàng (phân khu ổ bụng) 2 16 Dương Thành Tứ

13 2.     Đặt sond dạ dày 1 16 Dương Thành Tứ

14 3.     Đặt sond hậu môn (thụt tháo) 1 16 Dương Thành Tứ

15 4.     Chọc dịch ổ bụng điều trị 2 16 Dương Thành Tứ

16 5.     Chọc dịch ổ bụng cấp cứu 2 5 Dương Thành Tứ

17 1.     Khám lâm sàng Thận - Tiết niệu 1 8 Phan Thị Sáu

18 2.     Viêm bàng quang 1 16 Phan Thị Sáu

19 3.     Viêm thận, bể thận 1 16 Phan Thị Sáu

20 4.     Khám cơn đau quặn thận 1 16 Phan Thị Sáu

21 5.     Đặt sond tiểu 1 16 Phan Thị Sáu

22 1.     Khám lâm sàng liệt trung ương  1 20 Phan Thị Sáu

23 2.     Khám lâm sàng liệt ngoại biên 1 20 Phan Thị Sáu

24 3.     Khám mạch máu ngoại vi 1 20 Phan Thị Sáu

25 1.    Khám lâm sàng đái tháo đường 1 20 Dương Thành Tứ

26 2.    Khám lâm sàng tuyến giáp 1 20 Dương Thành Tứ

27 1.    Khám lâm sàng viêm khớp 1 20 Phan Thị Sáu

28 2.    Khám lâm sàng Gout 1 20 Phan Thị Sáu

II Ngoại khoa 35 445

1
Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường 

kính dưới 10 cm
1 10 Đặng Anh Tuyền

2
Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to 

bản
1 10 Đặng Anh Tuyền

3 Sơ cứu gãy xương vùng hàm mặt 1 10 Đặng Anh Tuyền

4
Cố định lồng ngực do chấn thương gãy 

xương sườn
1 20 Đặng Anh Tuyền

5 Cố định tam thời bệnh nhân gãy xương 1 20 Đặng Anh Tuyền

6 Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng 1 10 Đặng Anh Tuyền

7 Nắn sai khớp thái dương hàm 1 10 Đặng Anh Tuyền

8 Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm 1 10 Đặng Anh Tuyền

PHẦN II - CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH 

CHO BÁC SỸ KHÁM CHỮA BỆNH ĐA KHOA



TT NỘI DUNG THEO CHUYÊN KHOA
Lý 

thuyết

Thực 

hành
Phụ trách

9 Nắn, bó bột gãy xương đòn 1 10 Đặng Anh Tuyền

10 Chọc hút máu tụ khớp gối, bó bột ống 1 10 Đặng Anh Tuyền

11 Chích áp xe phần mềm lớn 1 10 Đặng Anh Tuyền

12
Sơ cứu vết thương phần mềm vùng hàm 

mặt
1 15 Đặng Anh Tuyền

13 Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ 1 20 Đặng Anh Tuyền

14
Phẫu thuật điều trị vết thương phần mềm 

vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ chức
1 20 Đặng Anh Tuyền

15 Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm 1 15 Đặng Anh Tuyền

16 Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm 1 10 Đặng Anh Tuyền

17
Phẫu thuật viêm tấy phần mềm cơ quan 

vận động
1 10 Đặng Anh Tuyền

18 Tháo bột các loại 1 10 Đặng Anh Tuyền

19 Nẹp bột các loại không nắn 1 10 Đặng Anh Tuyền

20 Dẫn lưu áp xe bìu/ tinh hoàn 1 15 Đặng Anh Tuyền

21 Rạch rộng vòng thắt nghẹt bao quy đầu 1 15 Đặng Anh Tuyền

22 Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu 1 10 Đặng Anh Tuyền

23 Khâu lại da thì 2, sau nhiễm khuẩn 1 15 Đặng Anh Tuyền

24 Thay băng và chăm sóc vùng lấy da 1 10 Đặng Anh Tuyền

25
Khám bệnh nhân bỏng, chẩn đoán diện tích 

và độ sâu bỏng bằng lâm sàng
1 20 Đặng Anh Tuyền

26

Ngâm rửa vết bỏng bằng nước mát sạch, 

băng ép, trong sơ cứu, cấp cứu tổn thương 

bỏng kỳ đầu

1 10 Đặng Anh Tuyền

27 Băng bó vết thương 1 10 Đặng Anh Tuyền

28 Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn 1 10 Đặng Anh Tuyền

29 Cắt chỉ sau phẫu thuật 1 10 Đặng Anh Tuyền

30
Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết 

thương đơn giản
1 10 Đặng Anh Tuyền

31
Phẫu thuật rạch dẫn lưu áp xe nông vùng 

hàm mặt 
1 10 Đặng Anh Tuyền

32 Rạch hoại tử bỏng giải thoát chèn ép 1 20 Đặng Anh Tuyền

33 Cắt u phần mềm bìu 1 15 Đặng Anh Tuyền

34 Cắt u lành dương vật 1 10 Đặng Anh Tuyền

35 Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu 1 15 Đặng Anh Tuyền

III Sản phụ khoa 35 445

1 - Chẩn đoán thai nghén 1 12 Phùng Thị Mai Loan

2
- Khám thai, quản lý thai nghén, chăm sóc 

thai nghén
1 24 Trần Thị An

3 - Một số thăm dò trước sinh 1 12 Phùng Thị Mai Loan



TT NỘI DUNG THEO CHUYÊN KHOA
Lý 

thuyết

Thực 

hành
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4 - Thai nghén nguy cơ cao 1 12 Phùng Thị Mai Loan

5
- Chảy máu trong 3 tháng đầu, 3 tháng 

giữa, 3 tháng cuối
1 24 Trần Thị An

6 - Sinhlý chuyển dạ 1 12 Phùng Thị Mai Loan

7
- Khám, chẩn đoán chuyển dạ, chẩn đoán 

ngôi, thế, kiểu thế, độ lọt
2 24 Trần Thị An

8 - Chuyển dạ kéo dài, chuyển dạ đình trệ 1 12 Phùng Thị Mai Loan

9 - Suy thai 1 12 Trần Thị An

10 - Nghiệm pháp lọt ngôi chỏm 1 12 Phùng Thị Mai Loan

11 - Thuốc tăng, giảm cơn go tử cung 1 12 Phùng Thị Mai Loan

12 - Moritoring sản khoa 1 12 Trần Thị An

13 - Ôí vỡ sớm, ối vỡ non 1 14 Phùng Thị Mai Loan

14 - Ngôi ngược 1 12 Trần Thị An

15 - Kỷ thuật bóc nhau bằng tay 1 15 Phùng Thị Mai Loan

16
- Xủ trí tích cực giai đoạn 3 cuộc chuyển 

dạ
2 14 Trần Thị An

17

- Năm tai biến sản khoa( băng huyết sau 

sinh, nhiễm trùng hậu sản, sản giật, dọa vỡ- 

vỡ tử cung, uốn ván rốn sau sinh)

2 24 Phùng Thị Mai Loan

18 - Cắt khâu tầng sinh môn, 2 15 Trần Thị An

19 - Theo dõi hậu sản thường 1 12 Phùng Thị Mai Loan

20 - Thai ngoài tử cung 1 12 Phùng Thị Mai Loan

21 - Sẩy thai 1 12 Trần Thị An

22 - Thai chết lưu 1 12 Phùng Thị Mai Loan

23
- Một số bệnh lây truyền qua đường tình 

dục
2 24 Trần Thị An

24 - Bệnh vú lành tính 1 15 Phùng Thị Mai Loan

25 - Rối loạn kinh nguyệt 1 12 Phùng Thị Mai Loan

26 - U nang buồng trứng, u xơ tử cung 1 24 Trần Thị An

27 - Chăm sóc trẻ sơ sinh sau sinh 1 12 Phùng Thị Mai Loan

28
- Các bệnh lý thường gặp ở trẻ sơ sinh 

trong thời kỳ hậu sản.
1 12 Trần Thị An

29 - Các biện pháp tránh thai 1 12 Phùng Thị Mai Loan

30 - Dụng cụ tử cung 1 12 Trần Thị An

IV Nhi khoa 45 595

1 Tiếp cận và phân loại bệnh 2 20 La Thị Nhẫn

2 Các bệnh lý nhi thường gặp 2 20 Lưu Kim Hoang

3 Tiếp cận trẻ bệnh nặng 2 20
La Thị Nhẫn, Trần Văn 

Thu

4 Tiếp cận trẻ khò khè 1 20
La Thị Nhẫn, Nguyễn 

Công Tráng

5 Tiếp cận và xử trí co giật trẻ em 1 20
La Thị Nhẫn, Trần Văn 

Thu
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6 Hồi sức nhi cơ bản 2 20 La Thị Nhẫn

7 Những vấn đề thường gặp ở trẻ sơ sinh 2 20 La Thị Nhẫn

8 Hồi sức sơ sinh cơ bản 2 20
La Thị Nhẫn, Phùng Thị 

Mai Loan

9 Khám thần kinh trẻ sơ sinh bình thường 2 20
La Thị Nhẫn, Phùng Thị 

Mai Loan

10 Xuất huyết giảm tỷ Prothrombin sơ sinh 1 20
La Thị Nhẫn, Trần Văn 

Thu

11 Hội chứng vàng da sơ sinh 1 20
La Thị Nhẫn, Trần Văn 

Thu

12 Nhiễm khuẩn sơ sinh 1 20
La Thị Nhẫn, Trần Văn 

Thu

13 Pha thuốc nhi khoa 1 20 La Thị Nhẫn

14 Các mốc phát triển bình thường trẻ 1 20 La Thị Nhẫn

15 Tiêu chảy trẻ em 1 30 La Thị Nhẫn

16 Thăm khám hệ hô hấp trẻ em 2 20 La Thị Nhẫn

17 Các bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính 2 20 La Thị Nhẫn

18 Viêm phổi cộng đồng trẻ em 2 40 La Thị Nhẫn

19 Hen phế quản trẻ em 2 30 La Thị Nhẫn

20 IMCI 5 55 La Thị Nhẫn

21
Những hội chứng tiêu hóa thường gặp ở trẻ 

em
2 20 La Thị Nhẫn

22 Tiếp cận đau bung trẻ em 2 20 La Thị Nhẫn

23
Khám hệ tim mạch, tim bẩm sinh, phân 

loại
2 20 La Thị Nhẫn

24 Hội chứng xuất huyết trẻ em 2 40 La Thị Nhẫn

25 Thiếu máu tan máu 2 20 La Thị Nhẫn

V  Hồi sức cấp cứu 16 144

1 Điện tim thường 2 18 BS Trần Văn Thu

2 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp 2 18 BS Trần Văn Thu

3 Ép tim ngoài lồng ngực 1 9 BS Trần Văn Thu

4 Đặt ống nội khí quản 1 9 BS Trần Văn Thu

5 Kỹ thuật vỗ rung dẫn lưu tư thế 1 9 BS Trần Văn Thu

6 Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) 1 9 BS Trần Văn Thu

7 Thở oxy gọng kính 1 9 BS Trần Văn Thu

8 Thở oxy qua mặt nạ 1 9 BS Trần Văn Thu

9 Cho ăn qua ống thông dạ dày 1 9 BS Trần Văn Thu

10 Rửa dạ dày cấp cứu 1 9 BS Trần Văn Thu

11 Đặt ống sonde dạ dày 1 9 BS Trần Văn Thu

12 Thông tiểu 1 9 BS Trần Văn Thu

13 Săn sóc theo dõi ống thông tiểu 1 9 BS Trần Văn Thu

14 Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin 1 9 BS Trần Văn Thu
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VI Răng - Hàm - Mặt 16 144

1 Giải phẩu chân răng sữa, răng vĩnh viễn 2 9 Nguyễn Công Tráng

2 Viêm quanh răng 1 4 Nguyễn Công Tráng

3 Apxe quanh răng 1 4 Nguyễn Công Tráng

4 Nhổ răng sữa 1 20 Nguyễn Công Tráng

5 Nhổ chân răng sữa 1 18 Nguyễn Công Tráng

6 Nhổ răng vĩnh viễn lung lay 1 20 Nguyễn Công Tráng

7 Nhổ chân răng vĩnh viễn 1 20 Nguyễn Công Tráng

8 Chích Apxe lợi 1 9 Nguyễn Công Tráng

9 Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em 1 4 Nguyễn Công Tráng

10 Điều trị viêm lợi do mọc răng 1 4 Nguyễn Công Tráng

11 Điều trị viêm lợi miệng loét hoại tử cấp 1 4 Nguyễn Công Tráng

12 Điều trị viêm lợi trẻ em 1 4 Nguyễn Công Tráng

13 Điều trị viêm quanh thân răng cấp 1 4 Nguyễn Công Tráng

14
Điều trị sâu ngà bằng phục hồi Glasionner-

Cement
2 20 Nguyễn Công Tráng

VII Tai Mũi Họng 4 76

1 Viêm tai giữa cấp và mạn tính 1 18 Ngô Thị Mơ

4 Chảy máu mũi và cách xử trí 1 18 Ngô Thị Mơ

5 Lấy dị vật mũi, họng, tai 2 40 Ngô Thị Mơ

VIII Y học cổ truyền

I Điện châm 60 45

1 Điện châm điều trị liệt chi trên 20 15 Nguyễn Trung Thành

2 Điện châm điều trị liệt VII ngoại biên 20 15 Nguyễn Trung Thành

3
Điện châm điều trị đau đầu, đau nửa 

đầu
20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

II Thủy châm 60 45

1
Thủy châm điều trị hội chứng thắt lưng- 

hông
20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

2
Thủy châm điều trị liệt nửa người do tai 

biến mạch máu não
20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

3
Thủy châm điều trị liệt dây thần kinh 

VII ngoại biên
20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

III Xoa bóp 40 30

1
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng 

stress 20 15
Nguyễn Cảnh Lễ

2
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây 

thần kinh số VII ngoại biên 20 15
Nguyễn Thị Thanh Nga

IV Vật lý trị liệu-phục hồi chức năng 50 37,5
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1
Tập nằm đúng tư thế cho người bệnh 

liệt nửa người 10 7,5
Nguyễn Trung Thành

2 Tập lăn trở khi nằm 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

3 Tập thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi
10 7,5

Nguyễn Trung Thành

4 Tập vận động chủ động 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

5 Tập vận động tự do tứ chi 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

6 Điều trị bằng Parafin 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

7 Kỹ thuật xoa bóp vùng 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

IX Mắt 4 76

1 - Đo thị lực 1 12 BS Nguyễn Thanh Đình

2 - Khám mắt 1 14 BS Nguyễn Thanh Đình

- Cấp cứu bỏng mắt ban đầu

  Rửa cùng đồ

- Bơm rửa lệ đạo

  Lấy dị vật kết mạc

X Da liễu

1
Khám và điều trị các bệnh da liễu thông 

thường
4 76 BS Dương Thành Tứ

4 1 25 BS Nguyễn Thanh Đình

3 1 25 BS Nguyễn Thanh Đình













 


